
PHÒNG NGHIỆP VỤ

NAM NỮ
THƯỜNG 

TRÚ

CHỖ Ở 

HIỆN NAY

VĂN 

BẰNG 

CHUYÊN 

MÔN 

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA

1

000.00.12.H1

9-210520-

0006

Bùi Viết 

Tuấn

13/01/1

997
272505810

Cao đẳng 

xét nghiệm 

y học

2018
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
08/2020-05/2021

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Phú Sơn, xã Bắc 

Sơn, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Phú Sơn, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
16/11/2011

Công an 

Đồng Nai

2

000.00.12.H1

9-210520-

0014

Nguyễn Tân 

Lịnh

02/06/1

995
261374682 Bác sĩ răng 

hàm mặt
2019

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh

11/2019-05/2021

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

85/38/3, phường 

9, phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

85/38/3, 

phường 9, 

phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Răng hàm mặt  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

RĂNG HÀM MẶT

14/09/2018

Công an 

Bình 

Thuận

3

000.00.12.H1

9-210520-

0018

Nguyễn Bá 

Khánh Hòa

12/08/1

995
187596420

Bác sĩ 2019
Đại học Y Hà 

Nội
11/2019-05/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

phường Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA 
04/07/2016

Công an 

Nghệ An

4

000.00.12.H1

9-210519-

0016

Lê Tuấn 

Anh

23/02/1

995
272490857

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh

11/2019-05/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Ấp Bình Xuân 2, 

xã Xuân Phú, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Bình Xuân 

2, xã Xuân Phú, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA 

Công an 

Đồng Nai

5

000.00.12.H1

9-210518-

0015

Nguyễn 

Quang 

Thịnh

10/10/1

994
272322207

Bác sĩ 2019
Đại học Võ 

Trường Toản
10/2019-04/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành

Khu phố Mỹ 

Khoan, xã Hiệp 

Phước, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố Mỹ 

Khoan, xã Hiệp 

Phước, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

Đa khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA 
01/06/2009

Công an 

Đồng Nai

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Từ 01.06.2021 đến 25.08.2021) 

Số CMNDHỌ VÀ TÊNSTT

ĐỊA CHỈNĂM SINH

THỜI GIAN 

CÔNG 

TÁC/THỰC 

HÀNH

MÃ SỐ    

HỒ SƠ

Nơi 

cấp 

CMND

TRÌNH ĐỘ 

CHUYÊN 

MÔN

TRƯỜNG 

ĐÀO TẠO

NGƯỜI 

HÀNH 

NGHỀ ĐỀ 

XUẤT

Ngày cấp 

CMND

ĐƠN VỊ 

CÔNG 

TÁC/ 

THỰC 

HÀNH

ĐỀ XUẤT TỔ THƯ KÝ

NĂM TỐT 

NGHIỆP



6

000.00.12.H1

9-210517-

0011

Lê Thị Thu 

Thảo

08/02/

1996
272390488 Cao đẳng 

điều dưỡng
2017

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2019-05/2021

Phòng khám 

đa khoa Ái 

Nghĩa Long 

Khánh

Ấp 1, xã Xuân 

Hưng, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp 1, xã Xuân 

Hưng, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

06/04/2010
Công an 

Đồng Nai

7

000.00.12.H1

9-210517-

0013

Đào Thị 

Xuân Nhơn

03/11/

1986
272554895

Y sĩ đa khoa 2016

Trường Trung 

cấp Bách Khoa 

Bình Dương

05/2020-05/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Thống Nhất

Khu phố 5, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Khu phố 5, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

 Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

11/10/2012
Công an 

Đồng Nai

8

000.00.12.H1

9-210517-

0021

Nguyễn 

Văn Phi

06/10/1

995
241610717

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược, Đại học 

Huế

10/2019-05/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

khu phố 3, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

khu phố 3, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

19/02/2013
Công an 

Đăk Lăk

9

000.00.12.H1

9-210517-

0001

Vũ Thị 

Ngọc Ánh

20/08/

1980
272598281

Cao đẳng 

xét nghiệm 

y học

2020
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
08/2020-05/2021

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật

10/3HV, khu phố 

1, phường Long 

Bình Tân, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

10/3HV, khu 

phố 1, phường 

Long Bình Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
04/03/2013

Công an 

Đồng Nai

10

000.00.12.H1

9-210517-

0003
Vi Văn Đức

20/07/1

993
186676868

Bác sĩ 2019
Đại học Y 

khoa Vinh
10/2019-04/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Cẩm Mỹ

Ấp Suối Cả, xã 

Long Giao, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Suối Cả, xã 

Long Giao, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Nội - Nhi  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA HỆ NỘI - 

NHI

14/10/2008
Công an 

Nghệ An

11

000.00.12.H1

9-210517-

0007

Quách Thu 

Hà

15/12/

1996
031884687 Cao đẳng 

điều dưỡng
2017

Cao đẳng Y tế 

Hải Phòng
07/2020-04/2021

Bệnh viện 

Âu Cơ

KDC Hố Nai 3, 

ấp Thanh Hóa, xã 

Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

KDC Hố Nai 3, 

ấp Thanh Hóa, 

xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

10/12/2013
Công an 

Hải Phòng

12

000.00.12.H1

9-210514-

0014

Nông Văn 

Hùng

03/01/1

994
241440771

Cao đẳng 

xét nghiệm 

y học

2016
Cao đẳng Y tế 

Huế
05/2020-02/2021

Phòng khám 

đa khoa Tâm 

Bình An

xã Ea Tam, huyện 

Krông Năng, tỉnh 

Đắk Lắk

Khu phố Hiệp 

Phước, xã Hiệp 

Phước, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
03/11/2010

Công an 

Đăk Lăk



13

000.00.12.H1

9-210514-

0015

Nguyễn 

Văn Quyết

15/10/1

990
186961295

Bác sĩ 2018
Đại học Y 

dược Cần Thơ
11/2019-05/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Vĩnh Cửu

xã Quỳnh Châu, 

huyện Quỳnh 

Lưu, tỉnh Nghệ An

phường An 

Hoà, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đa khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA 
06/11/2007

Công an 

Nghệ An

14

000.00.12.H1

9-210514-

0003

Phạm Vũ 

Thùy Giang

26/02/

1984
272610317

Cao đẳng 

xét nghiệm 

y học

2020
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
08/2020-05/2021

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh

Khu phố 5, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 5, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
24/04/2013

Công an 

Đồng Nai

15

000.00.12.H1

9-210514-

0004

Lê Quốc 

Bảo

20/11/1

997
184313245

Cử nhân xét 

nghiệm y 

học

2019

Đại học Y 

dược - Đại học 

Huế

08/2020-05/2021

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh

xã Phú Gia, huyện 

Hương Khê, tỉnh 

Hà Tĩnh

Khu phố 9, 

phường Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
31/10/2014

Công an 

Hà Tĩnh

16

000.00.12.H1

9-210514-

0005

Hoàng Thị 

Thư

06/01/

1994
272331003

Cao đẳng 

xét nghiệm 

y học

2016
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
08/2020-05/2021

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh

Ấp 7, xã Sông 

Trầu, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp 7, xã Sông 

Trầu, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
26/06/2009

Công an 

Đồng Nai

17

000.00.12.H1

9-210514-

0009

Nguyễn 

Hữu Toàn

28/03/1

996
272484770 Y sĩ y học 

cổ truyền
2019

Trung cấp Y - 

Dược Lê Hữu 

Trác

11/2019-11/2020

Bệnh viện Y 

dược cổ 

truyền Bình 

Dương

Ấp 3, xã Gia 

Canh, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 3, xã Gia 

Canh, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

YHCT  Y sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

17/01/2017
Công an 

Đồng Nai

18

000.00.12.H1

9-210513-

0004

Nguyễn 

Xuân Hải

24/07/1

975
272444381 Cao đẳng 

điều dưỡng
2018

Cao đẳng Lê 

Quý Đôn
12/2019-03/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Thống Nhất

Ấp Phú Sơn, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Phú Sơn, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

13/11/2010
Công an 

Đồng Nai

19

000.00.12.H1

9-210513-

0015

Lê Trung 

Đức Tài

22/01/1

995
230990536

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược, Đại học 

Huế

11/2019-05/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

02 Đồng Khởi, 

phường Tam Hòa, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3 Đồng Khởi, 

phường Tam 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

21/08/2018
Công an 

Gia Lai

20

000.00.12.H1

9-210513-

0019

Trần Thị 

Hoài 

Thương

06/03/

1996
272478925 Cao đẳng 

điều dưỡng
2017

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
04/2018-01/2021

Phòng khám 

đa khoa Sài 

Gòn - Long 

Khánh

Tổ 11,, ấp Cọ 

Dần 1, xã Xuân 

Đông, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Tổ 11,, ấp Cọ 

Dần 1, xã Xuân 

Đông, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

12/11/2012
Công an 

Đồng Nai



21

000.00.12.H1

9-210512-

0002

Nguyễn Thị 

Loan

15/07/

1990
173584124 Trung cấp 

điều dưỡng
2011

Trung cấp Y - 

dược Văn Hiến
03/2020-01/2021

Phòng khám 

điều trị Bệnh 

nghề nghiệp - 

 Viện Y tế 

công cộng 

TP. HCM

590/5, Nguyễn 

Chí Thanh, 

phường 07, quận 

11, Thành phố Hồ 

Chí Minh

590/5, Nguyễn 

Chí Thanh, 

phường 07, 

quận 11, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

24/01/2014
Công an 

Thanh Hóa

22

000.00.12.H1

9-210512-

0009

Đào Thanh 

Hải

19/10/1

995
174717035 Cao đẳng 

điều dưỡng
2016

Cao đẳng Y tế 

Thanh Hóa
05/2018-05/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

B933, Chung Cư 

Cường Thuận, 

phường Tam Hòa, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

B933, Chung 

Cư Cường 

Thuận, phường 

Tam Hòa, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

01/08/2014
Công an 

Thanh Hóa

23

000.00.12.H1

9-210512-

0019

Trần Minh 

Dương

06/03/1

993
272175785

Bác sĩ 2019
Đại học Võ 

Trường Toản
08/2019-05/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Vĩnh Cửu

tổ 15, khu phố 5, 

thị trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

tổ 15, khu phố 

5, thị trấn Vĩnh 

An, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Đa khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA 
04/04/2012

Công an 

Đồng Nai

24

000.00.12.H1

9-210511-

0006

Đinh Thị 

Nhung

08/09/

1998
187618194 Y sĩ y học 

cổ truyền
2019

Trung cấp Y 

dược Lê Hữu 

Trác

11/2019-11/2020

Bệnh viện Y 

dược cổ 

truyền Đồng 

Nai

155/5, Khu phố 9, 

phường Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

155/5, Khu phố 

9, phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

YHCT  Y sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

25/06/2016
Công an 

Nghệ An

25

000.00.12.H1

9-210510-

0002

Bùi Thị Thu 

Hằng

09/09/

1983
272815637 Bác sĩ y học 

cổ truyền
2019

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh

10/2019-04/2021

Bệnh viện Y 

học cổ 

truyền TP. 

Hồ Chí Minh

Khu phố 5, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 5, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

YHCT  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

02/04/2016
Công an 

Đồng Nai

26

000.00.12.H1

9-210507-

0008

Nguyễn Thị 

Mỹ Trang 

26/05/

1994
301489269 Cử nhân 

điều dưỡng
2016

Trường Đại 

học Y dược 

Cần Thơ

08/2020-04/2021

Bệnh viện 

Da liễu 

Đồng Nai

85 Lý Thường 

Kiệt, kp 2, 

phường Xuân An, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

86 Lý Thường 

Kiệt, kp 2, 

phường Xuân 

An, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

13/04/2009
Công an 

Long An

27

000.00.12.H1

9-210623-

0009
Lê Thị Nhi

09/04/

1995
215317095 Bác sĩ y học 

cổ truyền
2019

Đại học Y 

dược, Đại học 

Huế

10/2019-04/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Thống Nhất

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Y học cổ 

truyền 
 Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

26/06/2012
CA Bình 

Định

28

000.00.12.H1

9-210621-

0004

Phạm Thị 

Hằng

07/02/

1994
205775192

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh

11/2019-05/2021

Bệnh viện 

Nhi đồng 

Đồng Nai

xã Quế Xuân 2, 

huyện Quế Sơn, 

tỉnh Quảng Nam

xã Quế Xuân 2, 

huyện Quế Sơn, 

tỉnh Quảng Nam

Nội nhi  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NỘI NHI

22/07/2015
CA Quảng 

Nam



29

000.00.12.H1

9-210618-

0013
Hà Thị Vân

27/08/

1994
187138180

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược, Đại học 

Thái Nguyên

10/2019-04/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Cẩm Mỹ

xã Cam Lâm, 

huyện Con 

Cuông, tỉnh Nghệ 

An

xã Cam Lâm, 

huyện Con 

Cuông, tỉnh 

Nghệ An

Nội-Nhi  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA HỆ NỘI- 

NHI

18/07/2018
CA Nghệ 

An

30

000.00.12.H1

9-210617-

0009

Lê Hoàng 

Ngọc Anh

13/03/

1997
272454721

Cử nhân xét 

nghiệm y 

học

2020
Đại học Công 

nghệ Đồng Nai
07/2020-04/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Thống Nhất

286B/6, xã Xuân 

Thạnh, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

286B/6, xã 

Xuân Thạnh, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM 
19/05/2011

CA Đồng 

Nai

31

000.00.12.H1

9-210617-

0010

Phạm Thị 

Thu Thảo

04/02/

1993
38193009396

Bác sĩ 2018
Đại học Y học 

dược Thái Bình
10/2019-06/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

thôn quang tiền, 

xã Quảng Đức, 

huyện Quảng 

Xương, tỉnh 

Thanh Hóa

thôn quang tiền, 

xã Quảng Đức, 

huyện Quảng 

Xương, tỉnh 

Thanh Hóa

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
04/03/2019

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

32

000.00.12.H1

9-210617-

0012
Lê Đức Anh

16/09/1

995
272398378

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh

11/2019-05/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Vĩnh Cửu

E914A, phường 

Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

E914A, phường 

Long Bình, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

YHDP  Bác sĩ

KHÁM PHÁT HIỆN VÀ 

XỬ TRÍ CÁC BỆNH 

THÔNG THƯỜNG; XỬ 

TRÍ BAN ĐẦU MỘT SỐ 

TRƯỜNG HỢP CẤP CỨU 

TẠI CỘNG ĐỒNG

19/06/2010
CA Đồng 

Nai

33

000.00.12.H1

9-210617-

0013

Lê Văn 

Hùng

15/12/1

993
187268253 Cử nhân 

điều dưỡng
2015

Đại học Y 

khoa Vinh
02/2020-11/2020

Phòng khám 

đa khoa 

Đông Sài 

Gòn VSLĐ

xã Tây Hiếu, thị 

xã Thái Hoà, tỉnh 

Nghệ An

Khu phố Miễu, 

phường Phước 

Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

06/08/2020
CA Nghệ 

An

34

000.00.12.H1

9-210616-

0007
Đỗ Viết Ba

23/05/1

990
60897362

Cao đẳng 

xét nghiệm 

y học

2020
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai 
08/2020-05/2021

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh

Khu phố 8A, 

phường Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 8A, 

phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
28/02/2013

CA Yên 

Bái

35

000.00.12.H1

9-210616-

0010

Nguyễn Thị 

Lam

02/06/

1995
40195004066

Bác sĩ 2019
Đại học Y 

khoa Vinh
08/2019-05/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành

Ấp 3, xã An 

Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp 3, xã An 

Phước, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Nội khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
17/04/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

36

000.00.12.H1

9-210616-

0011

Đinh Văn 

Thành

06/02/1

995
40095006373

Bác sĩ 2019
Đại học Y 

khoa Vinh
08/2019-05/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành

Ấp 3, xã An 

Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp 3, xã An 

Phước, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Nội khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
17/04/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

37

000.00.12.H1

9-210616-

0013

Trần Văn 

Hải

06/08/1

986
271623296

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch

12/2019-06/2021

Trung tâm Y 

tế huyện Tân 

Phú

Ấp 6, xã Trà Cổ, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp 6, xã Trà 

Cổ, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Đa khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA
30/01/2019

CA Đồng 

Nai



38

000.00.12.H1

9-210615-

0008

Nguyễn 

Viết Hoàng

25/08/1

994
281392307 Cao đẳng 

điều dưỡng
2015

Cao đẳng bách 

khoa Đà Nẵng
03/2020-06/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Khu phố Châu 

Thới, phường 

Bình An, thị xã 

Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương

Khu phố Châu 

Thới, phường 

Bình An, thị xã 

Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

05/02/2020

Công an 

Bình 

Dương

39

000.00.12.H1

9-210615-

0001

Trần Thị 

Xuân Lan 

25/05/

1988
280889113 Bác sĩ răng 

hàm mặt
2012

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh

12/2019-05/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

2E/5, phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

2E/5, phường 

Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

RHM  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

RĂNG HÀM MẶT

27/07/2008
CA Bình 

Dương

40

000.00.12.H1

9-210614-

0003

 Nguyễn 

Thanh Vỹ

09/01/1

994
272296146 Bác sĩ răng 

hàm mặt
2019

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh

11/2019-05/2021

Bệnh viện 

răng hàm 

mặt TP. 

HCM

499, xã Phú Lộc, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

499, xã Phú 

Lộc, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng 

Nai

RHM  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

RĂNG HÀM MẶT

02/01/2010
CA Đồng 

Nai

41

000.00.12.H1

9-210614-

0008

Bùi Văn 

Tuấn 

08/12/1

995
173921073

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược - Đại học 

Thái Nguyên

10/2019-05/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Cẩm Mỹ

xã Thành An, 

huyện Thạch 

Thành, tỉnh 

Thanh Hóa

Ấp Tân Lập, xã 

Nhân Nghĩa, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Nội-Nhi  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA HỆ NỘI- 

NHI

07/01/2012
CA Thanh 

Hóa

42

000.00.12.H1

9-210614-

0010

Phan Thị 

Kim Anh

07/10/

1991
272057010 Cử nhân 

điều dưỡng
2018

Đại học Trà 

Vinh

04/2021-06/2021 

10/2018-03/2021

Bệnh viện 

Đồng Nai 2 

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Ấp 2, xã Nam Cát 

Tiên, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 2, xã Nam 

Cát Tiên, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07/12/2006
CA Đồng 

Nai

43

000.00.12.H1

9-210614-

0011

Nguyễn Thị 

Ngọc Thạch 

09/11/

1999
261504916 Cao đẳng hộ 

sinh
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai

09/2019-03/2021 

04/2021-06/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 2

thị trấn Võ Xu, 

huyện Đức Linh, 

tỉnh Bình Thuận

phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Hộ sinh 
 Hộ sinh 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

08/08/2018
CA Bình 

Thuận

44

000.00.12.H1

9-210611-

0011

Vi Thị 

Hương

01/11/

1994
187240919

Bác sĩ 2019
Đại học Y 

khoa Vinh
09/2019-05/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Cẩm Mỹ 

Ấp Láng Lớn, xã 

Xuân Mỹ, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Láng Lớn, 

xã Xuân Mỹ, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Sản  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

SẢN

10/05/2017
Công an 

Nghệ An



45

000.00.12.H1

9-210610-

0011

Nguyễn 

Thị Nhung

02/03/

1991
272146611 Cao đẳng 

điều dưỡng
2017

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
08/2019-05/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành

Khu 13, xã Long 

Đức, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Khu 13, xã 

Long Đức, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

10/07/2010
CA Đồng 

Nai

46

000.00.12.H1

9-210610-

0004

 Nguyễn 

Thị Thùy 

Na

02/02/

1995
197316484 Cao đẳng 

điều dưỡng
2016

Đại học Kỹ 

thuật Y - Dược 

Đà Nẵng

09/2020-06/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Khu phố 8, 

phường Tam 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 8, 

phường Tam 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

03/12/2012
Công An 

Quảng Trị

47

000.00.12.H1

9-210610-

0003

Phạm Thị 

Thanh 

Thủy

06/08/

1991
186980231 Trung cấp 

điều dưỡng
2012

Trung cấp 

Quang Trung
08/2020-05/2021

Phòng khám 

đa khoa Tân 

Long

G314, tổ 1, khu 

phố 7, phường 

Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

G314, tổ 1, khu 

phố 7, phường 

Long Bình, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

01/10/2009
CA Nghệ 

An

48

000.00.12.H1

9-210609-

0010

Phạm Việt 

Linh

11/05/

1992
272072632 Bác sĩ y học 

cổ truyền
2019

Đại học Y 

dược Cần Thơ
11/2019-05/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

Khu 5, thị trấn 

Gia Ray, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Khu 5, thị trấn 

Gia Ray, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

YHTC  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

05/06/2021
CA Đồng 

Nai

49

000.00.12.H1

9-210608-

0007

Trần Thị 

Thanh 

Huyền

22/08/

1998
251083308 Cao đẳng 

điều dưỡng
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
06/2020-08/2020

Phòng khám 

đa khoa 

Hồng Phúc

Khu phố 5, 

phường Tân Tiến, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

Khu phố 5, 

phường Tân 

Tiến, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

23/09/2017
Công an 

Lâm Đồng 

50

000.00.12.H1

9-210608-

0009

Trần Thị 

Tường Vi

10/01/

1995
212791999

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược, Đại học 

Huế

12/2019-06/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Khu phố 5, 

phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

Khu phố 5, 

phường Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Nội Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
08/06/2011

Công an 

Quảng 

Ngãi



51

000.00.12.H1

9-210607-

0006

Trần Thị 

Huyền 

Trang

13/08/

1993
272290397 Cao đẳng 

điều dưỡng
2014

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
08/2020-04/2021

Phòng khám 

đa khoa Việt 

Hương

Ấp Hòa Bình, xã 

Túc Trưng, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Hòa Bình, 

xã Túc Trưng, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

03/12/2008

Công an 

tỉnh Đồng 

Nai

52

000.00.12.H1

9-210604-

0003
Lê Khương

14/04/1

994
272452574

Y sĩ đa khoa 2015

Trung cấp 

Kinh tế - Kỹ 

thuật Phương 

Nam

03/2020-03/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Định 

Quán

Ấp Thái Hòa, xã 

Phú Túc, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai 

Ấp Thái Hòa, 

xã Phú Túc, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai 

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

04/03/2013
Công an 

Đồng Nai

53

000.00.12.H1

9-210601-

0008

Nguyễn 

Trọng 

Thuật

15/11/1

984
271670850

Cao đẳng 

xét nghiệm 

y học

2020
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
08/2020-05/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Cẩm Mỹ

Khu 1, thị trấn 

Gia Ray, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Khu 1, thị trấn 

Gia Ray, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
18/11/2016

Công an 

Đồng Nai

54

000.00.12.H1

9-210601-

0013
K` Mình

01/06/1

993
250865709

Bác sĩ 2019
Đại học Quốc 

gia TP. HCM
10/2019-04/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Khu phố 7, 

phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

Khu phố 7, 

phường Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
02/10/2018 Lâm Đồng

55

000.00.12.H1

9-210601-

0017

Đào 

Nguyên 

Quý

271093908 Y sĩ y học 

cổ truyền
2019

Trung cấp 

Bách khoa 

Đồng Nai

03/2020-03/2021

Bệnh viện Y 

dược cổ 

truyền Đồng 

Nai 

5/2B, khu phố 1, 

phường Tân Mai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

5/2B, khu phố 

1, phường Tân 

Mai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

YHCT  Y sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

26/09/2019

56

000.00.12.H1

9-210601-

0018

Bùi Thị 

Vân

08/09/

1991
276099200

Y sĩ đa khoa 2013
Trung cấp 

Quân Y 2

03/2020-03/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành 

Khu phố 5, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 5, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

57

000.00.12.H1

9-210531-

0003

Nguyễn 

Thị Thúy

19/02/

1984
186252789

Y sĩ đa khoa 2011
Cao đẳng Y tế 

Phú Thọ
12/2019-12/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành

Ấp 5, xã Long 

Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp 5, xã Long 

Phước, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

01/01/2011
Công an 

Nghệ An



58

000.00.12.H1

9-210531-

0006

Nguyễn 

Thị Hưng

10/10/

1994
276128131

Kỹ thuật 

viên xét 

nghiệm

2016
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
07/2020-05/2021

Phòng khám 

đa khoa 

Hồng Phúc

Khu phố 2, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 2, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
16/09/2020

Công an 

Đồng Nai

59

000.00.12.H1

9-210531-

0007

Nguyễn 

Duy Tuấn

12/02/1

993
272448425

Y sĩ 2015
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
05/2020-05/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Khu phố 2, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 2, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

18/01/2011
Công an 

Đồng Nai

60

000.00.12.H1

9-210531-

0009

Sầm Thị 

Kết

15/06/

1986
272076468

Y sĩ đa khoa 2006
Trung học 

Quân Y 2
06/2019-06/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Định 

Quán

Ấp 1, xã Phú 

Thịnh, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng 

Nai 

Ấp 1, xã Phú 

Thịnh, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai 

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

15/08/2008
Công an 

Đồng Nai

61

000.00.12.H1

9-210531-

0014

Huỳnh 

Tấn Khả

01/05/1

995
215375204

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh

11/2019-05/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Số 2 Đồng Khởi, 

phường Tam Hòa, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Số 2 Đồng 

Khởi, phường 

Tam Hòa, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

09/03/2011 Bình Định

62

000.00.12.H1

9-210528-

0002

Lê Minh 

Hoàng

02/06/1

964
270273554

Y sĩ đa khoa 1984
Trung học Y tế 

Đồng Nai
02/2020-02/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành

Tổ 2, Khu Văn 

Hải, thị trấn Long 

Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 2, Khu Văn 

Hải, thị trấn 

Long Thành, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

17/08/2017
Công an 

Đồng Nai

63

000.00.12.H1

9-210527-

0005

Nguyễn 

Thị Thu 

Thảo

02/09/

1997
272529252

Cử nhân xét 

nghiệm y 

học

2020
Đại học Công 

nghệ Đồng Nai
07/2020-04/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc

24/11, phường 

Tam Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

24/11, phường 

Tam Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
12/01/2012

Công an 

Đồng Nai

64

000.00.12.H1

9-210527-

0007

Ngô Thị 

Bích Thủy

02/02/

1978
272609028 Y sĩ y học 

cổ truyền
2014

Trung cấp Y 

dược Lê Hữu 

Trác

11/2019-11/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc

Ấp 3, xã Xuân 

Hưng, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp 3, xã Xuân 

Hưng, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

YHCT  Y sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

31/05/2013
Công an 

Đồng Nai



65

000.00.12.H1

9-210527-

0010

Phạm 

Minh Tiến

01/09/1

984
272918734

Y sĩ 2019
Trung cấp Y tế 

Hà Nội
05/2020-05/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Vĩnh Cửu

Tổ 12, KP 4B, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 12, KP 4B, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

05/07/2017
Công an 

Đồng Nai

66

000.00.12.H1

9-210527-

0014

Nguyễn 

Phương 

Anh

13/12/

1995
272417645

Bác sĩ 2019

Đại học Quốc 

gia TP. Hồ Chí 

Minh

11/2019-05/2021

Bệnh viện 

nhân dân 

115, TP. Hồ 

Chí Minh

F23E, tổ 4, khu 

phố 5, phường 

Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

F23E, tổ 4, khu 

phố 5, phường 

Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
16/07/2010

Công an 

Đồng Nai

67

000.00.12.H1

9-210527-

0018

Nguyễn 

Thị Nguyệt

11/12/

1990
272051600

Cao đẳng 

xét nghiệm 

y học

2020
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
08/2020-05/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Cẩm Mỹ

Tổ 10, ấp 10, xã 

Xuân Tây, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 10, ấp 10, 

xã Xuân Tây, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
04/07/2006

Công an 

Đồng Nai

68

000.00.12.H1

9-210527-

0021

Nguyễn Lê 

Bảo Hân

30/11/

1998
281224777 Cao đẳng 

điều dưỡng
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2019-05/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

52/3B, khu phố 

Đông Tác, P. Tân 

Đông Hiệp, thành 

phố Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương, 

Khu phố Đông 

Tác, phường 

Tân Đông Hiệp, 

thị xã Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

14/03/2015

Công an 

Bình 

Dương

69

000.00.12.H1

9-210526-

0001

Nguyễn 

Khắc Toàn

07/04/1

998
272568693

Cao đẳng 

xét nghiệm 

y học

2019
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
08/2020-05/2021

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Khu phố 5A, 

phường Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Xét nghiệm Xét nghiệm 
Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
28/08/2012

Công an 

Đồng Nai

70

000.00.12.H1

9-210521-

0009

Huỳnh 

Yến Nhi 

03/08/

1995
230994761

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược, Đại học 

Huế

08/2019-05/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

54 Lê Văn Vận, 

phường Xuân 

Thanh, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

55 Lê Văn Vận, 

phường Xuân 

Thanh, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
29/05/2012

Công an 

Gia Lai

71

000.00.12.H1

9-210521-

0010

Hồ Anh 

Thư

20/11/

1998
272595939 Cao đẳng 

điều dưỡng
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
07/2020-05/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

Ấp Xuân Thiện, 

xã Xuân Thiện, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp Xuân Thiện, 

xã Xuân Thiện, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

17/06/2013
Công an 

Đồng Nai



72

000.00.12.H1

9-210521-

0011

Nguyễn 

Thị Thu Hà

24/05/

1995
241662128

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược, Đại học 

Huế

08/2019-05/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

Khu phố Suối 

Tre, phường Suối 

Tre, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố Suối 

Tre, phường 

Suối Tre, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Nhi  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NHI

10/08/2019
Công an 

Đăk Lăk

73

000.00.12.H1

9-210521-

0012

Võ Đình 

Thịnh

14/07/1

995
241505298

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược, Đại học 

Huế

08/2019-05/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

Khu phố Suối 

Tre, phường Suối 

Tre, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố Suối 

Tre, phường 

Suối Tre, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

17/09/2019
Công an 

Đăk Lăk

74

000.00.12.H1

9-210521-

0013

Trần Thị 

Ngọc Thúy

14/10/

1995
184215791

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược, Đại học 

Huế

11/2019-05/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

Khu phố Suối 

Tre, phường Suối 

Tre, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố Suối 

Tre, phường 

Suối Tre, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Sản  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

SẢN PHỤ KHOA

31/08/2016
Công an 

Hà Tĩnh

75

000.00.12.H1

9-210521-

0014

Bùi Thị 

Hoài 

Thương

05/08/

1995
241573400

Bác sĩ 2019
Đại học Tây 

Nguyên
11/2019-05/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Định 

Quán

Khu phố Suối 

Tre, phường Suối 

Tre, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố Suối 

Tre, phường 

Suối Tre, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Sản  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

SẢN PHỤ KHOA

25/08/2012
Công an 

Đăk Lăk

76

000.00.12.H1

9-210521-

0016

Nguyễn 

Văn Đức 

05/02/1

997
184258007

Cử nhân kỹ 

thuật hình 

ảnh y học

2019

Đại học Y 

dược, Đại học 

Huế

07/2020-05/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

Ấp 1, xã Bình 

Lộc, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp 1, xã Bình 

Lộc, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Kỹ thuật hình 

ảnh y học 

 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN HÌNH 

ẢNH Y HỌC
20/07/2017

Công an 

Hà Tĩnh

77

000.00.12.H1

9-210521-

0018

Hà Văn 

Long

07/01/1

994
186676712

Bác sĩ 2019
Đại học Y 

khoa Vinh
08/2019-05/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Định 

Quán

Khu phố Hiệp 

Quyết, thị trấn 

Định Quán, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố Hiệp 

Quyết, thị trấn 

Định Quán, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

04/10/2012
Công an 

Nghệ An

78

000.00.12.H1

9-210521-

0020

Đặng Thị 

Cẩm Hằng

25/09/

1986
271761778

Kỹ thuật 

viên xét 

nghiệm

2020
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
07/2020-04/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc

Tổ 3, ấp Việt 

Kiều, xã Suối Cát, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Tổ 3, ấp Việt 

Kiều, xã Suối 

Cát, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
27/10/2017

Công an 

Đồng Nai

79

000.00.12.H1

9-210521-

0026

Nguyễn 

Vĩnh 

Thành

05/09/1

993
272240899

2017-2020

Đại học Y 

dược TP. 

HCM

Ấp Bàu  Cá, xã 

Trung Hoà, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Bàu  Cá, xã 

Trung Hoà, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Thần kinh  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

THẦN KINH

10/07/2015
Công an 

Đồng Nai



80

000.00.12.H1

9-210708-

0003

Nguyễn Thị 

Hoài 

Thương

06/02/

1999
241819162 Cao đẳng 

điều dưỡng
2020

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
08/2020-05/2021

Bệnh viện 

Âu Cơ

huyện Ý Yên, tỉnh 

Nam Định

Khu phố 9, 

phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

27/07/2016
Công an 

Đắk Lắk

81

000.00.12.H1

9-210708-

0009

Nguyễn Bá 

Điền

12/09/1

998
54098000019

Cử nhân xét 

nghiệm y 

học

2020
Đại học Quốc 

tế Hồng Bàng
09/2020-06/2021

Bệnh viện 

Quốc tế chấn 

thương 

chỉnh hình 

Sài Gòn 

Đồng Nai

184/3 khu phố 2, 

phường Thới An, 

quận 12, Thành 

phố Hồ Chí Minh

184/3 khu phố 

2, phường Thới 

An, quận 12, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Xét nghiệm
 Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
10/10/2018

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư

82

000.00.12.H1

9-210707-

0002

Nguyễn Thị 

Mỹ Chi

22/04/

1991
272313247

Cao đẳng 

xét nghiệm 

y học

2020
Cao đẳng Đại 

Việt Sài Gòn
09/2020-06/2021

Phòng khám 

đa khoa 

Hoàng Dũng

Ấp Nhân Hòa, xã 

Tây Hoà, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Nhân Hòa, 

xã Tây Hoà, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Xét nghiệm
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
13/04/2017

Công an 

Đồng Nai

83

000.00.12.H1

9-210707-

0014

Hoàng Văn 

Huy

27/04/1

994
272349863

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh

12/2019-06/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Khu phố 13, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 13, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Ngoại  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

25/07/2016
Công an 

Đồng Nai

84

000.00.12.H1

9-210705-

0002

Hoàng Thị 

Phương 

Thảo

02/02/

1995
272387038 Cử nhân 

điều dưỡng
2020

Đại học Quốc 

tế Miền đông
09/2020-06/2021

Bệnh viện 

nhi đồng 

Đồng Nai

Khu phố Long 

Đức 1, phường 

Tam Phước, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Khu phố Long 

Đức 1, phường 

Tam Phước, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

14/02/2019
Công an 

Đồng Nai

85

000.00.12.H1

9-210705-

0010

Trần Thị 

Ngọc Hòa

06/11/

1995
272457453

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh

12/2019-06/2021

Bệnh viện 

Nhi đồng 

Đồng Nai

Khu dân cư Bửu 

Long, phường 

Bửu Long, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Khu dân cư 

Bửu Long, 

phường Bửu 

Long, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Nội nhi  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NỘI NHI

13/06/2011
Công an 

Đồng Nai

86

000.00.12.H1

9-210705-

0011

Lê Thị 

Hoàng Linh

02/07/

1995
272420904 Cao đẳng 

điều dưỡng
2017

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
03/2020-05/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

Ấp Suối Râm, xã 

Long Giao, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Suối Râm, 

xã Long Giao, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

24/08/2010
Công an 

Đồng Nai



87

000.00.12.H1

9-210705-

0012

Vũ Văn 

Nam

19/04/1

995
37095003076

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược Hải 

Phòng

09/2019-03/2021 

05/2021-06/2021

Bệnh viện 

Từ Dũ 

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

xã Khánh Nhạc, 

huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

Đường số 10, 

phường Suối 

Tre, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Sản  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

SẢN PHỤ KHOA

01/03/2019

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

88

000.00.12.H1

9-210705-

0018

Nguyễn Thị 

Thùy Dung

08/04/

1991
272051009

Y sĩ 2012
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2019-10/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Cẩm Mỹ

Ấp 5, xã Sông 

Ray, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Ấp 5, xã Sông 

Ray, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

17/12/2019
Công an 

Đồng Nai

89

000.00.12.H1

9-210705-

0019

Hoàng 

Thanh Đạt

30/04/1

993
261301706 Y sĩ y học 

cổ truyền
2018

Trung cấp 

Bách khoa 

Đồng Nai

10/2018-06/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Thống Nhất

xã Đức Bình, 

huyện Tánh Linh, 

tỉnh Bình Thuận

xã Đức Bình, 

huyện Tánh 

Linh, tỉnh Bình 

Thuận

YHCT  Y sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

14/10/2016

Công an 

Bình 

Thuận

90

000.00.12.H1

9-210702-

0011

Nguyễn 

Đắc Tuấn

10/08/1

995
272381899

Bác sĩ 2019
Đại học Y 

dược Cần Thơ
12/2019-06/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Định 

Quán

Ấp 1, xã La Ngà, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp 1, xã La 

Ngà, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Nội khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
05/08/2013

Công an 

Đồng Nai

91

000.00.12.H1

9-210702-

0012

 Trương 

Hoàng Phú

10/10/1

995
272459445

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh

12/2019-06/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Ấp Trung Sơn, xã 

Xuân Trường, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Trung Sơn, 

xã Xuân 

Trường, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Nội khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
10/06/2011

Công an 

Đồng Nai

92

000.00.12.H1

9-210702-

0014
Vũ Văn Sơn

28/02/1

995
272576599

Bác sĩ 2019
Đại học Y 

dược Cần Thơ
10/2019-04/2021

Bệnh viện 

Nhân dân 

115

17B/89 khu phố 

13, phường Hố 

Nai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

17B/89 khu phố 

13, phường Hố 

Nai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
01/10/2012

Công an 

Đồng Nai

93

000.00.12.H1

9-210702-

0017

Nguyễn 

Văn Tú

29/04/1

994
272398227

Bác sĩ 2019

Đại học Quốc 

gia TP. Hồ Chí 

Minh

11/2019-05/2021
Bệnh viện 

nhân dân 115

56/99 khu phố 10, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

56/99 khu phố 

10, phường Hố 

Nai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

30/09/2013
Công an 

Đồng Nai

94

000.00.12.H1

9-210701-

0004

Dương Thị 

Thu Huyền

29/01/

1999
272809171

Cử nhân xét 

nghiệm y 

học

2020
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
09/2020-06/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Tân Bình, xã Bình 

Minh, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Tân Bình, xã 

Bình Minh, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Xét nghiệm
 Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
06/01/2016

Công an 

Đồng Nai

95

000.00.12.H1

9-210701-

0005

Lê Thị 

Châu Pha

14/10/

1990
271930280 Bác sĩ y học 

cổ truyền
2019

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh

11/2019-05/2021

Bệnh viện Y 

dược cổ 

truyền TP. 

Hồ Chí Minh

Khu phố 7, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 7, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

YHCT  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

22/02/2020
Công an 

Đồng Nai



96

000.00.12.H1

9-210701-

0010

Hoàng Thị 

Lan

26/10/

1998
91752695 Cao đẳng 

điều dưỡng
2019

Cao đẳng Y tế 

Thái Nguyên
07/2020-04/2021

Bệnh viện 

Âu Cơ

Khu phố 4, 

phường Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 4, 

phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

18/09/2017

Công an 

Thái 

Nguyên

97

000.00.12.H1

9-210701-

0011

Mai Thị 

Hồng

05/11/

1998
184341311 Cao đẳng 

điều dưỡng
2020

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
08/2020-06/2021

Bệnh viện 

Âu Cơ

Khu phố 5B, 

phường Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 5B, 

phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

09/10/2015
Công an 

Hà Tĩnh

98

000.00.12.H1

9-210630-

0003

Nguyễn Thị 

Như Ý

28/05/

1999
272727338

Cao đẳng 

xét nghiệm 

y học

2020
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
09/2020-06/2021

Bệnh viện 

Quốc tế 

Chấn thương 

chỉnh hình 

Sài Gòn - 

Đồng Nai

Ấp 5, xã Xuân 

Hưng, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp 5, xã Xuân 

Hưng, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Xét nghiệm
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
15/12/2014

Công an 

Đồng Nai

99

000.00.12.H1

9-210630-

0005

Phạm Trọng 

Tân

23/02/1

997
174861047

Cử nhân xét 

nghiệm y 

học

2020
Đại học công 

nghệ Đồng Nai
08/2020-05/2021

Bệnh viện 

Quốc tế 

Đồng Nai

xã Hà Vân, huyện 

Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa

Khu phố 2, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Xét nghiệm
 Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
29/11/2014

Công an 

Thanh Hóa

100

000.00.12.H1

9-210630-

0006

Trương 

Trung Hiếu

22/09/1

994
272355070

Y sĩ 2015

Trung cấp 

Tổng hợp TP. 

Hồ Chí Minh

01/2020-03/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Nhơn Trạch

Ấp 3, xã Long 

Thọ, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 3, xã Long 

Thọ, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

03/08/2009
Công an 

Đồng Nai

101

000.00.12.H1

9-210630-

0018

Phạm Thị 

Tuyết Nga

20/06/

1992
42192001622

Cao đẳng 

xét nghiệm 

y học

2013

Đại học Kỹ 

thuật Y - Dược 

Đà Nẵng

08/2020-05/2021

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh

Thôn Hải Hà, xã 

Kỳ Lâm, huyện 

Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Khu phố 1, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Xét nghiệm
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
09/04/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

102

000.00.12.H1

9-210630-

0019

Trần Thị 

Bích Liên

15/09/

1982
273101601

Cao đẳng 

xét nghiệm 

y học

2020
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
08/2020-05/2021

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh

36ô3/2 ấp Mỹ An, 

xã Long Mỹ, 

huyện Đất Đỏ, 

tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

239 Phan Đình 

Phùng, phường 

Thanh Bình, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Xét nghiệm
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
27/02/2010



103

000.00.12.H1

9-210629-

0001

Nguyễn 

Duy Phước

19/02/1

992
272359699

Cao đẳng 

xét nghiệm 

y học

2019
Cao đẳng Y 

dược Pasteur
08/2020-05/2021

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật

1598D , xã Thạnh 

Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

1598D , xã 

Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Xét nghiệm
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
17/08/2009

Công an 

Đồng Nai

104

000.00.12.H1

9-210629-

0012

Nguyễn Lê 

Phương 

Khánh

09/03/

1993
272203303 Bác sĩ răng 

hàm mặt
2019

Đại học Y 

dược Cần Thơ
12/2019-06/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

74/29, phường 

Quyết Thắng, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

74/29, phường 

Quyết Thắng, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

RHM  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

RĂNG HÀM MẶT

29/01/2008
Công an 

Đồng Nai

105

000.00.12.H1

9-210628-

0005

Phạm Thị 

Phương Thy

12/07/

1994
272328751 Bác sĩ y học 

cổ truyền
2019

Đại học Y 

dược Cần Thơ
12/2019-06/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Định 

Quán

Ấp 2, xã Thanh 

Sơn, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 2, xã Thanh 

Sơn, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

YHCT  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

25/12/2018
Công an 

Đồng Nai

106

000.00.12.H1

9-210628-

0006

Nguyễn Thị 

Lan Anh

29/03/

1995
272315776 Bác sĩ y học 

cổ truyền
2019

Đại học Y 

dược Cần Thơ
12/2019-06/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Định 

Quán

Ấp 1, xã Gia 

Canh, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 1, xã Gia 

Canh, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

YHCT  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

09/04/2009
Công an 

Đồng Nai

107

000.00.12.H1

9-210628-

0007

Nguyễn Thị 

Kỳ Phương 

11/11/

1998
272679551 Cao đẳng 

điều dưỡng
2020

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
09/2020-06/2021

Bệnh viện 

Nhi Đồng 

Nai

545, tổ 12, khu 

phố 2, phường 

Long Bình Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

545, tổ 12, khu 

phố 2, phường 

Long Bình Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

20/05/2014
Công an 

Đồng Nai

108

000.00.12.H1

9-210628-

0009

Quách Văn 

Quyển

15/02/1

995
276068623

Y sĩ 2015

Trung cấp 

Kinh tế kỹ 

thuật Phương 

Nam

03/2020-03/2021

Bệnh viện đa 

khoa Tâm 

Hồng Phước

27/13 khu phố 5, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

27/13 khu phố 

5, phường 

Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

23/11/2019
Công an 

Đồng Nai

109

000.00.12.H1

9-210628-

0010
Bùi Văn Đắc

17/01/1

996
271918442

Y sĩ 2018
Cao đẳng Y tế 

Ninh Bình
03/2020-03/2021

Bệnh viện đa 

khoa Tâm 

Hồng Phước

Khu phố 5, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 5, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

29/06/2017
Công an 

Đồng Nai



110

000.00.12.H1

9-210628-

0011

Quách Văn 

Viết

15/01/1

997
174833093

Y sĩ 2017

Trung cấp 

Kinh tế Kỹ 

thuật Phương 

Nam

03/2020-03/2021

Bệnh viện đa 

khoa Tâm 

Hồng Phước

Khu phố 5, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 5, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

13/03/2015
Công an 

Thanh Hóa

111

000.00.12.H1

9-210625-

0005

Đinh Thị 

Hoa

03/12/

1993
241457745

Bác sĩ 2018

Đại học Y 

dược thành 

phố Hồ Chí 

Minh

09/2019-03/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

xã Ea Tam, huyện 

Krông Năng, tỉnh 

Đắk Lắk

Khu phố 4, 

phường Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

07/09/2011
Công an 

Đắk Lắk

Tổng cộng : 111 trường hợp./.




